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	ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI


Số: 797/NQ-UBTVQH14
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2019


NGHỊ QUYẾT

Về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020


ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2016/QH14 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị quyết số 71/2018/QH14 của Quốc hội;

Sau khi xem xét Tờ trình số 424/TTr-CP ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ; Báo cáo thẩm tra số 1736/BC-UBTCNS14 ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban Tài chính - Ngân sách về phương án phân bổ 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020,

QUYẾT NGHỊ:
Điều 1

Phân bổ 5.931 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án tại các Phụ lục số 1, 2, 3, 4 và 5 kèm theo Nghị quyết này. Giao Chính phủ chỉ đạo các địa phương liên quan hoàn thiện thủ tục đầu tư, giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 cho các dự án bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công. 
Điều 2

Giao Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 8 đối với số 4.069 tỷ đồng còn lại, hòa chung để thực hiện theo Nghị quyết số 84/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội.
Điều 3

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

2. Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật giám sát, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết này./. 

	
	TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Ngân
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DANH MUC DU’ AN XU LY SAT L& CAP BACH DONG BANG SONG CUPU LONG

(Kem theo Nghi quyét s6 1.3.7./uBTVQH14 ngay®4 thang 10 ném 2019 cia Uy ban Thueng vu Quéc hoi)

Pon vi: Ty déng

TT Danh muc dy an S6 vén bb tri
TONG 50 1.000,0
1 |Long An 165,0
-[XU ly sat 1& bd séng Can Giudc, huyén Can Giudc, tinh Long An 75,0
-|K& thi trén Déng Thanh, huyén Birc Hué, tinh Long An 90,0
2 |Tién Giang 70,0
-[X ly sat 1& bd s6ng Ba Rai, thi xd Cai Lay (doan tir cau Cai Lay (QL1) d&n UBND x3 T4n Binh) 10,0
-[X& ly sat 16 bd séng Tién tai Cu Lao Tan Long, thanh phd M§ Tho 15,0
-|Xr ly sat & bd song Tién khu v Cu Lao Tan Phong, x3 Tan Phong, huyén Cai L3y 20,0
-[X ly sat 1& bd Bac rach Bao Dinh, thanh phé M§ Tho 25,0
3 |Vinh Long 10,0
-|Ké chdng sat |8 by séng Long Hd, khu vurc phudng 1, phudng S, TP Vinh Long, tinh Vinh Long 10,0
4 |BénTre 70,0
-|Ké chbng x4i 18 by séng M Cay, huyén Mo Cay Nam, tinh B&n Tre (bd Nam) 70,0
5 |Ddng Thép 60,0
-|Ké Binh Thanh dén Vam Phong M§ (GD2) 25,0
-|[Ké& HO Ct, xa Hoa An, Thanh Phé Cao Lanh 35,0
6 [An Giang 105,0
-|Ké chbng sat 18 s6ng Hau, doan qua x3 Chau Phong, thi x3 Tan Chau, tinh An Giang 15,0
-INang cap hé théng dé cap Iil ving Déng kénh Bay X3, thi x3 Tan Chau, tinh An Giang 35,0
-|Ké bdo v& thi trdn Long Binh (séng Binh Di), huyén An Phu, tinh An Giang 55,0
7 |TraVinh 80,0
-|Ké bdo vé doan xung yéu bd bién 4p Con Nhan, x3 Dong Hai, huyén Duyén Hai, tinh Tra Vinh 40,0
-|Ke chéng sat 18 bd séng C Chién khu vuc Cli lao 4p Long Tri, x3 Long D, TP Tra Vinh 40,0
8 |[S6c Trang 80,0
-|Khac phuc sat 1& b séng trén dia ban huyén Cu Lao Dung, tinh Séc Tring 80,0
9 |[BacLiéu 40,0
-|Doan ke cap bach x ly sat |8 clra song ven bién thj trin Ganh Hao, huyén Déng Hai 40,0
10 [Hau Giang 90,0
-|[Khac phuc sat 1& khu vuc thi trdn M&i Dadm, huy&n Chau Thanh 40,0
-|K& chbng sat 18 thi trAn Nga Sau, huyén Chau Thanh 20,0
-|B ke chéng sat 1& kénh 13 va kénh 10 Thudc tai khu vuc trung tdm huyén Long My 30,0
11 [Ca Mau 80,0
-|Xay dung ké cap béch bdo vé bd bién Dong khu vire clra bién Rach Géc, cira bidén Vam Xody 80,0
12 |Cén Tho 80,0
-|Du én Ké chéng sat 18 séng O Mén - khu vire Théi An, quan O Mén (phia bd phai) 80,0
13 |Kién Giang 70,0
-|Ké chbng sat & khu vuc Miii R3nh huyén An Bién 25,0
-|K& chéng sat & khu virec Xéo Nhau huyén An Minh 45,0
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DANH MUC DY AN HO TRQ KHAN CAP SAT L3 BO BIEN DAC BIET NGUY HIEM KHU VUC MIEN TRUNG

Pon vi: Ty déng

TT Danh muc du 4n S6 vbn bb tri
TONG 5O 1.000,0
1 |HaTinh 100,0
- |XCrly sat 1 bo bién x3 Ky Lai, thi xd Ky Anh 100,0
2 |QuangBinh 120,0
- |Ké bién Nhan Trach 20,0
- |Ké bién Hai Thanh-Quang Phu, thanh phé Ddng Hdi 100,0
3 |QuangTri 60,0
- |Stra chita khdn cap ké bién Vinh Méc, Vinh Thach, Vinh Linh 30,0
- |Stra chita khdn cap ke bién (Ctra Viét) 30,0
4 |Thira Thién Hué 85,0
_ |Kéchéngsat 1§ bo bién doan qua thon An Duong xa Phu Thuan, huyén Phi Vang (doan con lai d3 —_

trién khai thi cdng déng coc, chua gia c6 phan mai) ’
- |XU ly khdn cap khic phuc x6i 1& b bién Hai Duong 25,0
- |Ke chdng sat 18 khédn cap be bidn doan Phi Hai - Pha Dién, huyén Phi Vang 45,0
5 |Quang Nam 40,0
- |Chéng x6i 1& khan cp va bao vé bd bién xd dao Tam Hai, huyén NUi Thanh, tinh Quang Nam 40,0
6 |Quang Ngdi 70,0
| - |Kéchdng sat & bd bién Thén Ky Xuyén, x3 Tinh Ky, Thanh phé Quang Ngai 70,0
7 |PhuYén 70,0
- |Ké chéng sat & boy bién khu vurc x3 An Hod, huyén Tuy An 45,0
- |Ke bién Xuan Hai, x3 Xuan Hai, thj tran Song Cau 25,0
8 |[Ninh Thuén 155,0
- |Khu vuc x3 Nhon Hai dén x3 Thanh Hai 105,0
- |Keé chéng sat 1& khu virc cdng Ca N4 50,0
9 |Binh Thuan 125,0
- |Keé chbng sat 13 bd bién phuding Ham Tién, thanh phd Phan Thiét 45,0
- |Keé bdo vé khu dén cu phudng Phudc Loc, thi xa La Gi 40,0
_ |Ké chéng sat 13 bo bién khu phd 12, 13 va 14, thj trén Lién Huong, huyén Tuy Phong; két hop nao 200

vét clra Lién Huong ’
10 [Nghé An 40,0
- |Pé bién xa Quynh Tho, huyén Quynh Luu 20,0
- |bé bdi Ngang, huyén Quynh Luu 20,0
11 (Binh Binh 75,0
- |Dé&, ké xa Nhon Ly, thanh phé Quy Nhon 15,0
- |Keé xd Nhon Hai, thanh phé Quy Nhon 60,0
12 |Khdnh Hoa 60,0
- |Keé chén séng b bién bao vé khu dan Phi Hdi 2, x3 Van Théng 60,0
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DANH MUC CAC DU AN KHAC PHUC BE XUNG YEU, SAT LO BO SONG, BO BIEN

(Keém theo Nghi quyét s6 19.%../UBTVQH14 ngay24 thdng 10 ném 2019 cia Uy ban Thudng vu Quéc héi)

Don vi: Ty déng

Kénh Huyén Ké

T Danh muc du &n S6 vén bb tri
TONG 5O 1.000,0
1 [PhuTho 65,0
-|Tuyén dé htu séng Thao doan tir Km52-Km69, huyén Tam Nong 65,0
2 [(Nam Binh 40,0
-|Nang cép, cai tao dé hitu séng Pao, huyén Vu Ban 40,0
3 |Ninh Binh 45,0
-[XC ly cAp bach tuyén dé Dam Cut 45,0
4 |Hung Yén 60,0
-[X{r ly c&p bach su cb ké Phi Hung Cudng, dé ta Hdng, thanh phd Hung Yén 60,0
5 [Ha Tinh 40,0
-|X¢r ly cAp bach dé t3 Nghén 40,0
6 |Quang Binh 60,0
-|K& chéng sat & clra séng bién Nhat L&, khu virc Ha Thén-Clra Phu, thanh phd Bdng Hai 60,0
7 |Quang Tri 50,0
-|Khac phuc sat & dé bién Vinh Thai 50,0
8 |Binh Pinh 50,0
-|X ly cAp bach dé, ké sdng Kon 50,0
9 [Quang Nam 50,0
-|Clng cb, nang cap tuyén dé ngan man Binh Duong, Binh Pai, Binh Bao 50,0
10 |Quang Ngai 50,0
-|Chéng sat 1& b&y Béc Clra Pai 50,0
11 [Ninh Thuén 70,0
-|Dé ctlra song Phu Tho 70,0
12 |Binh Thuan 50,0
-|Ké bao vé bd bién phudng Thanh Hai, thanh phd Phan Thiét 50,0
13 |An Giang 50,0
-|Dé bao vung Dong kénh 7 xa 50,0
14 |Pdng Thap 60,0
-|Dé bao Sa Rai 60,0
15 |Bén Tre 80,0
-|Cling cb, nang cap va bd sung khép kin tuyén dé huyén Binh Dai, tinh Bén Tre 80,0
16 |Tra Vinh 80,0
_|Xéy dung ke bao vé doan xung yéu bo bién x3 Hiép Thanh, thudc tuyén dé Long Hiru-Hiép -

Thanh )
17 |Séc Trang 40,0
-INang cap hé théng dé bao cac cl lao thudc huyén Ké Sach 40,0
18 |Bac Liéu 60,0
_|X&y dung, néng cp dé bién Pdng cap bach chbng bién ddi khi hau doan tir Kénh Muong 1 dén 60,0
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DANH MUC CAC DU’ AN PHONG, CHONG, KHAC PHUC THIEN TAI KHAC

(kém theo Nghi quyét s6 . ¥ /UBTVQH14 ngay 24 thdng 10 ndm 2019 cda Uy ban Thuong vu Quéc hoi)

pon vi: Ty déng

S6 vdn bb tri

T Danh myc du én
TONG 5O 1.831,0
1 |Ha Giang 60,0
-|Du 4n di dan bién gidi thén H6 Quang Phin, x3 Phu Ling 10,0
-|Du &n b tri, sip xép dan cu tap trung vung thién tai thén Khai Hoang, x3 Ma L&, H. Ddng Van 25,0
-|Du &n xay dung khu téi dinh cu thi trdn Céc Pai, huyén Xin Man 25,0
2 |Tuyén Quang 50,0
Di dan khan cap ra khoi viung thién tai nguy hidm, déc biét khé khdn thon Khau Tinh, Téc Ké, x3
“|Khau Tinh, Na Hang 208
| Didén kh:é\n cap ra khoi vung |G 6ng, It quét, sat 1& d4t viing ritng phong hd dau ngudn thdn Ngoi 5iiif
Cat, xa Tién B, Yén Son !
3 |CaoBéng 120,0
-|Ke chéng sat 13 bd, 6n dinh dan cu bd trai séng Bang, thanh phé Cao Béng 100,0
-|Du &n 6n dinh dan cu bién gidi xdm Na Trao 20,0
4 |Lao Cai 30,0
|Dy én bé tri, sdp x&p dan cu ra khdi viing thién tai nguy hiém thdn Méng Sén 1, 2, x3 Trung Trai, -
huyén Sa Pa ’
5 |Yén Bai 15,0
-|Du &n di chuy@n khan cép b tri dan cu vung thién tai 1T 6ng, |0 quét trén dia ban thi xd Nghta L6 15,0
6 |Thai Nguyén 20,0
_|Du an khu tai dinh cu tap trung vung thién tai co nguy co sat I& bd sdng va ngap ung xa Tan Phu, 166
huyén Phd Yén ’
_|Du an xay dung CSHT thiét yéu di dan, téi dinh cu cho cac hd dan xém Yén Thai, x3 Tan Thai, 10.0
huyén Pai TU ’
7 |B&cKan 10,0
-|Du 4n khéc phuc khan c&p vlng sat I& dat x& C8 Linh, huyén Péc Nam 10,0
8 |Hoa Binh 24,0
_|pv an di dan tai dinh cu vung thién tai xdm Cham, x3 Yén Lap va ké chdng sat 18 &n dinh dan cu St
sudi Bung, cac xd Thu Phong, Ddng Phong va TT Cao Phong ’
9 |SonlLa 20,0
|Dy én kf\éc phuc thiét hai mua |t dudng giao théng dén trung tdm x3 va bao vé khu dan cu cla 48
14 x3 Bac Phong va Da b, H. Phu Yén ’
10 |Lai Chau 80,0
-|Du &n sép xép 6n dinh dan cu 2 x3 Ta Téng va Ml Ca 30,0
|Duan bd trl’\dén cu tap trung ra khoi viing cé nguy cd sat I& cao diém ban Hua Cudi, x3 Nam Cudi, o
huyén Sin HO ;
11 [Dién Bién 10,0
-|Du én sép xép, bb tri dn dinh dan cu viing thién tai ban Tin Tc, x3 Mudng L6 10,0
12 |Hai Duong 15,0
_[Dudn dau tu xay dung cdng trinh hé théng ha ting kj thut khu téi dinh cu viing sat 13 xd Nhan -
Hué thi xa Chi Linh '
13 |Ninh Binh 30,0
-|Du &n khéc phuc thiét hai do mua |G, bdo vé khu dan cu cac huyén Gia Vién, Nho Quan 30,0
14 |Thanh Hoéa 20,0
-|Du 4n sdp xép dan cu viung anh hudng thién tai huyén Lang Chénh 20,0
15 [Nghé An 20,0




[image: image5.png]S6 vén bb tri

T Danh muc dy an
_|Dur én xay dung co s& ha tang khu tai dinh cu dé di dan khan cap ra khai ving thién tai x3 Hung —-—
Hoa ’
-|Dy an di dan khdn cép ra khdi ving thién tai DBKK bién gidi xa Tri L& 10,0
16 [Ha Tinh 10,0
_|Dv @n duong giao thong néi viing va hé théng cap nudc sinh hoat tai khu tai dinh cu viing thién 365
tai xa Ha Linh ’
17 |Quang Binh 100,0
-|Khéc phuc khan cép céc doan sat 1& xung yéu be song, bd bién trén dia ban huyén B Trach 100,0
18 |Quang Tri 20,0
_|Dy &n dau tu xdy dung khu tai dinh cu di dan khan cép, 8n dinh DCDC ra khoi viing 1 éng, I _—
quét va sat 1& Ta Rut, huyén Dakrong ’
-|Dy &n b6 tri, sép xép dan cu vung bién gidi Viét-Lao, x3 Ba Tang 10,0
19 |Qudang Nam 350,0
-|Dy &n Chéng x4i 16 khan cap bd bién Cira Dai (HOi An) 300,0
-|Du én khu tai dinh cu di d&i dan khan cip vung sat 18 cac x3 Qué Xuan 1, Qué Phu, Huong An 50,0
20 |Phu Yén 225,0
-|Dy én chdng x6i 13 bd td séng Ban Thach, huyén Dong Hoa 115,0
-|Du &n cap béch keé bién Xdm Ré va khu vuc sat I& x3 An Phu, thanh phd Tuy Hoa, Phi Yén 110,0
21 |Khanh Hoa 280,04
-|Dy &n tiéu thoat It cac xa Dién Son - Dién Dién - Dién Phu, huyén Dién Khanh, tinh Khanh Hoa 80,0
Dau tu co s& ha tang chéng ngap lut, x4i 1& khu dan cu My Thanh, ké b hitu séng Cai va ke boy
“|séng Céi qua x3 Vinh Phuong —
22 |Dék Lik 40,0
] Du: an di dan khan cdp vung It 6ng, | quét sat 13 dat cum dan cu thdn 4, 7, 8, 9, 10, 12 x3 Ya T 0
MOt, huyén Ea Sup '
23 |Lam Ddng 10,0
|Duén 6n dinh dan di cu tv do céc thon Dan Ha, Théng Nhat, Phuong Lam, Tan Lap, x3 Dan o
Phuong, huyén Lam Ha ’
23 |Binh Phudc 10,0
|Duan hé tro di diﬁn thuc hiffen PCDC cho déng bao DTTS x& Dk O (hang muc dudng tir thon cay 10.0
Da, xd Phu Van dén thon Dk A, x3 BU Gia Map) ’
22 (Long An 25,0
-|Cong trinh ke song Bao Dinh (doan tir kénh Vanh dai dén dudng V6 Van Mon) 25,0
23 |Bén Tre 42,0
[Duén dau tu xdy dung cdng trinh khu tai dinh cuwr viing cé nguy co bj thién tai x3 Long Hoa, Binh 420
Dai ’
24 |Tra Vinh 30,0
-|Dy an di dan khdn cp ving sat & thi trdn Cau Ngang va x3 Thuén Hoa 30,0
25 |Vinh Long 100,0
-|Ke chdng sat 16 ba séng kénh Cha Va, khu virc phuding Ddng Thuan, thi x3 Binh Minh 100,0
26 |Hau Giang 20,0
-|Du én sdp xép, &n dinh dan cu do thién tai cp bach trén dia ban huyén Chau Thanh 20,0
27 |An Giang 15,0
-|Dy &n tuyén dan cu Phu Hiép - Hoa Lac 15,0
28 |Ca Mau 30,0
-|Du én dau tu xdy dung bd ké chéng sat 13 tai cira song Hurong Mai, huyén U Minh 30,0
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DANH MUC CAC DU AN QUAN TRONG, CAP BACH KHAC

Pon vi: Ty déng

Danh muc dv an S6 vén b6 tri

TONG sO 1.100,0

Tuyén Quang 500,0

_|HO tro gidi phong mat bang xay dung duding cao tdc két néi Tuyén Quang - Phi Tho véi dudng -
cao téc Noi Bai - Lao Cai F

Binh Dinh 600,0

-|Du an Quédc 18 19, doan tlr cdng Quy Nhon dén nut giao Québc 16 1: HE tro giai phdng mat bing 600,0
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